
 

 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:           /BC-BNNMT Hà Nội, ngày       tháng       năm 2026     

  

BÁO CÁO 

Kết quả rà soát, hệ thống hóa toàn bộ các chỉ đạo của Ban Chỉ đạo quốc gia 

về chống khai thác IUU và Chính phủ về công tác chống khai thác thuỷ sản 

bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU)  

tại các địa phương 

 

Kính gửi:  

- Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; 

- Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng. 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng  

tại Phiên họp lần thứ 34 của Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản  

bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) về việc rà soát, hệ 

thống hóa toàn bộ các chỉ đạo của Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác IUU 

và Chính phủ (tại Thông báo số 192/TB-VPCP, ngày 17/4/2026 của Văn phòng 

Chính phủ). Bộ Nông nghiệp và Môi trường (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 

quốc gia về IUU) kính báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ 

Hồ Quốc Dũng kết quả cụ thể như sau: 

I. Kết quả triển khai thực hiện 

Thực hiện Công văn số 4110/BNNMT-TSKN, ngày 24/4/2026 của Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường về việc báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao 

về chống khai thác IUU, đã có 22/22 tỉnh, thành phố ven biển, có tàu cá báo cáo 

kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao về chống khai thác IUU. Kết quả thực 

hiện tại các địa phương được tóm tắt như sau: 

- Tổng số nhiệm vụ được giao các địa phương thực hiện về chống khai thác 

IUU đã được rà soát, hệ thống hóa: 151 nhiệm vụ. Đã có 14 tỉnh, thành phố hoàn 

thành toàn bộ 151/151 (100%) nhiệm vụ được giao; 08 tỉnh, thành phố (gồm các 

tỉnh: Thanh Hóa, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Vĩnh Long, An 

Giang, Tây Ninh) chưa hoàn thành đầy đủ 151/151 nhiệm vụ được giao. 

(Tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ tại Phụ lục kèm theo). 

Các nội dung, nhiệm vụ chủ yếu chưa hoàn thành: 03 nội dung, nhiệm vụ 

chủ yếu, cụ thể như sau: 

1) Ban hành chính sách chuyển đổi nghề, tạo sinh kế bền vững cho ngư dân 

(gồm các tỉnh: Thanh Hóa, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Vĩnh Long, Tây Ninh); 
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2) Lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá (VMS), cấp Giấy phép khai thác 

thủy sản, kiểm soát tàu cá (gồm các tỉnh: Quảng Trị, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, An 

Giang, Tây Ninh); 

3) Xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm quy định về khai 

thác IUU (tỉnh Quảng Ngãi). 

Nguyên nhân chủ yếu chưa hoàn thành nội dung, nhiệm vụ: 

1) Về ban hành chính sách chuyển đổi nghề: 

Chính sách chuyển đổi nghề có phạm vi ảnh hưởng lớn, có tác động rất lớn 

đến an sinh xã hội, sinh kế của ngư dân cần có thời gian nghiên cứu, đánh giá để 

đảm bảo tính hợp pháp, đồng bộ và khả thi. 

Mặt khác, việc xây dựng và ban hành chính sách thuộc thẩm quyền của Hội 

đồng nhân dân tỉnh phải thực hiện đầy đủ các bước và đúng quy định về xây dựng, 

ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh và được xem xét, thông qua tại 

các kỳ họp chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

2) Về lắp đặt thiết bị VMS, cấp Giấy phép khai thác thủy sản: 

Tàu cá không đủ điều kiện cấp giấy phép khai thác thủy sản; tàu cá nằm bờ 

dài ngày, không tham gia hoạt động khai thác thủy sản; tàu cá đang trong thời 

gian thi hành án; tàu cá không có nhu cầu tham gia hoạt động khai thác thủy sản. 

Đây là các nguyên nhân chủ yếu và là quyền lợi của người dân, cơ quan quản lý 

không thể áp đặt hoặc áp dụng các biện pháp bắt buộc thi hành. 

3) Về xử phạt vi phạm hành chính vi phạm quy định về IUU: 

Nhiều tàu cá đi khai thác thủy sản dài ngày, không về địa phương, vi phạm 

hoạt động ngoài tỉnh. Trong quá trình lập biên bản vi phạm hành chính để xử lý 

vi phạm chủ yếu xử lý vắng mặt chủ tàu, thuyền trưởng, việc áp dụng các biện 

pháp để thi hành quyết định xử phạt chưa kịp thời, dẫn đến tồn đọng nhiều quyết 

định xử phạt chưa thu tiền xử phạt theo quy định. 

II. Đề xuất và kiến nghị 

Đến nay, các địa phương đã cơ bản hoàn thành 151 nhiệm vụ được giao, còn 

một số địa phương chưa hoàn thành 03 nhóm nhiệm vụ liên quan đến chính sách 

chuyển đổi nghề, quản lý kiểm soát tàu cá tại địa phương và xử lý tàu cá vi phạm 

khai thác IUU tồn đọng trước đây. Để thực hiện mục tiêu chống khai thác IUU, 

gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” của EC và phát triển bền vững ngành thủy sản, Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường xin đề xuất và kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ 

tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng một số nội dung sau đây: 

1) Thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về IUU phù hợp với tình hình mới (hợp 

nhất các Bộ, ngành và địa phương) để triển khai các nhiệm vụ chống khai thác 

IUU và phát triển bền vững ngành thủy sản hiệu lực, hiệu quả.  

2) Chỉ đạo các Bộ, ngành và địa phương tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-

CT/TW ngày 10/4/2024 của Ban Bí thư, đặc biệt nghiêm túc thực hiện các nhiệm 

vụ được giao tại Công điện số 34/CĐ-TTg ngày 25/4/2026 của Thủ tướng Chính 
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phủ về việc khắc phục triệt để các tồn tại, hạn chế trong chống khai thác IUU và 

các văn bản chỉ đạo khác có liên quan đảm bảo đúng tiến độ, sản phẩm đạt được. 

3) Giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 

quốc gia về IUU) xây dựng mẫu báo cáo định kỳ, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, 

đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ và báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Phó 

Thủ tướng Chính phủ - Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về IUU xử lý các bộ, ngành, 

địa phương thiếu trách nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

4) Tổ chức các cuộc họp Ban Chỉ đạo đánh giá định kỳ (hàng tháng), thành 

lập các đoàn kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao và chỉ 

đạo các biện pháp khắc phục triệt để, toàn diện các khuyến nghị cảnh báo “Thẻ 

vàng” của EC và phát triển bền vững ngành thủy sản. 

Bộ Nông nghiệp và Môi trường kính báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của  

Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng để triển khai 

thực hiện các nhiệm vụ tiếp theo./. 

Nơi nhận: 
- Thủ tướng Chính phủ; 

- Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng; 

- Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng (để b/c); 

- Thành viên BCĐ quốc gia về IUU (để p/h); 

- UBND các tỉnh, TP ven biển, có tàu cá (để t/h); 

- Sở NN&MT các tỉnh, TP ven biển, có tàu cá (để t/h); 

- Lưu: VT, TSKN. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 
Võ Văn Hưng 
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Phụ lục 

TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO 

CỦA CÁC ĐỊA PHƯƠNG 

(Kèm theo Báo cáo số          /BC-BNNMT, ngày        tháng        năm 2026  

của Bộ Nông nghiệp và Môi trường) 

TT Địa phương 

Đã hoàn 

thành 

(nhiệm vụ) 

Chưa hoàn 

thành 

(nhiệm vụ) 
Nội dung chưa hoàn thành 

Tỷ 

lệ 

(%) 

1 Quảng Ninh 151/151 0   100 

2 TP. Hải Phòng 151/151 0   100 

3 Hưng Yên 151/151 0   100 

4 Ninh Bình 151/151 0   100 

5 Thanh Hóa 150/151 1 
Ban hành chính sách chuyển đổi 

nghề 
99,3 

6 Nghệ An 151/151 0   100 

7 Hà Tĩnh 151/151 0   100 

8 Quảng Trị 149/151 2 
Lắp đặt thiết bị VMS; cấp Giấy 

phép Khai thác thủy sản 
98,7 

9 TP.Huế 151/151 0   100 

10 TP.Đà Nẵng 151/151 0   100 

11 Quảng Ngãi 149/151 2 
Cấp Giấy phép Khai thác thủy sản; 

Xử phạt vi phạm hành chính 
98,7 

12 Gia Lai 151/151 0   100 

13 Đắk Lắk 149/151 2 
Ban hành chính sách chuyển đổi 

nghề; kiểm soát tàu cá 
98,7 

14 Khánh Hòa 151/151 0   100 

15 Lâm Đồng 150/151 1 
Ban hành chính sách chuyển đổi 

nghề 
99,3 

16 TP.Hồ Chí Minh 151/151 0   100 

17 Đồng Tháp 151/151 0   100 

18 Vĩnh Long 150/151 1 
Ban hành chính sách chuyển đổi 

nghề 
99,3 

19 TP.Cần Thơ 151/151 0   100 

20 Cà Mau 151/151 0   100 

21 An Giang 150/151 1 
Cấp Giấy phép Khai thác thủy sản; 

kiểm soát tàu cá 
99,3 

22 Tây Ninh 148/151 3 
Lắp đặt VMS; cấp Giấy phép 

KTTS; Chính sách chuyển đổi nghề 
98 

 
Tổng số địa phương báo cáo: 22 địa phương; 

Số địa phương hoàn thành 100% nhiệm vụ được giao: 14 địa phương; 

Số địa phương chưa hoàn thành 100% nhiệm vụ được giao: 08 địa phương. 
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